
CÂU HỎI BÀI 35 TRANG 111 SGK SINH 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK SINH HỌC LỚP 8 | 

Câu hỏi 

Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 35-1, 35-2, 35-3 và 35-4 

ĐÁP ÁN 

Bảng 35-1. Khái quát về cơ thể người 

Cấp độ 

tổ chức 
Cấu tạo Vai trò 

Tế bào 

Màng sinh chất, chất tế bào (lưới nội chất, 

riboxom, ti thể, bộ máy gongi, trung thể), nhân 

(nhiễm sắc thể, nhân con) 

Là đơn vị cấu tạo và chức 

năng của cơ thể 

Mô 
Tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu trúc giống 

nhau, cùng thực hiện một chức năng nhất định. 

Tham gia cấu tạo nên cơ 

quan 

Cơ quan Được tạo nên bởi các mô khác nhau 

Tham gia cấu tạo và thực 

hiện chức năng nhất định 

của hệ cơ quan. 

Hệ cơ 

quan 

Gồm các cơ quan có mối liên hệ về chức năng 

tạo thành 

Thực hiện chức năng của cơ 

thể 

Bảng 35-2. Sự vận động của cơ thể 

Hệ cơ quan 

thực hiện vận 

động 

Đặc điểm cấu tạo Chức năng Vai trò chung 

Bộ xương 

Gồm 3 phần: xương 

đầu, xương thân và 

xương chi 

Là bộ phận nâng đỡ, 

bảo vệ cơ thể, là nơi 

bám của các cơ. 

Khi cơ co làm xương cử 

động dẫn tới sự vận động 

của cơ thể 
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Hệ cơ quan 

thực hiện vận 

động 

Đặc điểm cấu tạo Chức năng Vai trò chung 

Hệ cơ Các tế bào cơ dài 
Co dãn giúp cơ thể vận 

động 

Khi cơ co làm xương cử 

động dẫn tới sự vận động 

của cơ thể 

Bảng 35-3. Tuần hoàn 

Cơ 

quan 

Đặc điểm 

cấu tạo 
Chức năng Vai trò chung 

Tim 

- Có van nhĩ 

thất và van 

động mạch 

- Co bóp theo 

chu kỳ 3 pha 

Bơm máu liên tục theo một 

chiều từ tâm nhĩ vào tâm thất 

và từ tâm thất vào động mạch Giúp máu tuần hoàn theo 1 chiều 

trong cơ thể, nước mô liên tục được 

đổi mới, bạch huyết cũng được lưu 

thông. 
Hệ 

mạch 

Động mạch 

Tĩnh mạch 

Mao mạch 

Dẫn máu từ tim đi khắp cơ 

thể và ngược lại 

Bảng 35-4. Hô hấp 

Các giai 

đoạn chủ 

yếu trong 

hô hấp 

Cơ chế 

Vai trò 

Riêng Chung 

Thở 
Hoạt động phối hợp của lồng 

ngực và các cơ quan hô hấp 

Giúp không khí 

trong phổi thường 

xuyên được đổi mới Cung cấp oxi trong tế 

bào của cơ thể và thải 

cacbonic ra khỏi cơ 

thể Trao đổi khí 

ở phổi 

"Các khí (CO2; O2) khuếch 

tán từ nơi có nồng độ cao đến 

nơi có nồng độ thấp. 

Gồm sự khuếch tán của oxi từ 

Tăng nồng độ oxi 

và giảm nồng độ 

cacbonic trong máu 



không khí ở phế nang vào máu 

và của CO2 từ máu vào không 

khí ở phế nang" 

Trao đổi khí 

ở tế bào 

"Các khí (CO2 ; O2) khuếch 

tán từ nơi có nồng độ cao đến 

nơi có nồng độ thấp 

Gồm sự khuếch tán của oxi từ 

máu vào tế bào và của CO2 từ 

tế bào vào máu" 

Cung cấp oxi cho tế 

bào và nhận 

cacbonic do tế bào 

thải ra 
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